
PHỤ LỤC
BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP XÃ

 NHIỆM KỲ 2025-2030
XÃ NGỌK TỤ

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-UBND, ngày      tháng 9 năm 2025 của UBND xã Ngọk Tụ)
ĐVT: đồng

STT Các khoản chi theo tiêu chuẩn, chế độ, định mức quy
định của cấp thẩm quyền

Tổng nhu cầu kinh
phí đã chi tổ chức đại

hội

Ngân sách xã cân
đối bố trí

Kinh phí đề nghị hỗ
trợ từ ngân sách
cấp trên (nếu có)

Ghi chú (1)

A B 1 2 3=1-2

1 Tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương (nấu ăn tập
trung tại xã): 75 người x 195.000đ/người/ngày x 01 ngày 14.625.000 14.625.000 0

Chi theo Thông tư số
12/2025-BTC ngày

19/3/2025 và Thông tư số
40/2017-BTC ngày

28/4/2017

2 Tiền giải khát: 90 người x 50.000đ/người/buổi x 02 buổi 9.000.000 9.000.000 0
Chi theo Thông tư số
12/2025-BTC ngày

19/3/2025

3 Tiền hoa tươi: 0 0

Chi theo Thông tư số
40/2017-BTC ngày

28/4/2017

Hoa để bàn chủ tịch, thư ký, đại biểu hàng ghế
 đầu: 10 dĩa x 300.000đ/dĩa 3.000.000 3.000.000 0

Hoa tặng đại biểu là UV UBMT khóa cũ:
15 bó x 150.000đ/bó 2.250.000 2.250.000 0

Hoa tặng đội văn nghệ, đoàn đại biểu công nông
 binh và thiếu thi chúc mừng ĐH:
03 bó x 200.000đồng/bó

600.000 600.000

Hoa các cháu thiếu nhi tăng cho đại biểu tỉnh, xã, đoàn chủ
tịch, thư ký: 30 bó x 150.000đồng/bó 4.500.000 4.500.000

4 Tiền Văn phòng phẩm: 0 0
Giấy A4: 10 thùng x 450.000đ/thùng 4.500.000 4.500.000 0
Photo tài liệu: 90 bộ x 24.000đ/bộ (600đ/tờ x 40 tờ) 2.160.000 1.525.000 635.000
Mực in: 02 lốc x 620.000đ/lốc 1.240.000 1.240.000
Cặp nhựa đựng tài liệu ĐH: 90 cái x 95.000đ/cái 8.550.000 8.550.000
Bút bi: 90 cái x 20.000đ/cái 1.800.000 1.800.000
Băng keo lớn: 250.000đ/lốc x 02 lốc 500.000 500.000
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Cờ chuối lớn: 120.000đ/bộ x 10 bộ 1.200.000 1.200.000
Bìa thơm màu: 120.000đ/ram x 02 ram 240.000 240.000

Chi theo Thông tư
40/2017-BTC, ngày

28/4/2027

Tem, bì công văn: 1.000.000 1.000.000
Sổ ghi chép: 90 quyển x 95.000đ/quyển 8.550.000 8.550.000
Gim bấm, gim kẹp các loại 330.000 330.000

5 Phù hiệu: 90 cái x 15.000đ/cái 1.350.000 1.350.000
6 In giấy mời: 90 cái x 17.000đ/cái 1.530.000 1.530.000
7 Dây kẽm, dây dù,…… 500.000 0 500.000

8 Văn nghệ phục vụ ĐH (05 tiết mục): Tiền thuê trang phục,
đạo cụ, …… 15.000.000 0 15.000.000

9 In phông, băng rôn, Pano 4 cánh: 0

In phông: 04 cái x 551.000đ/cái (mỗi cái dài 3,4m x  ngang
1,8m x 90.000đ/m2) 2.204.000 2.204.000

In băng rôn: 8 cái x  432.000đ/cái (mỗi cái dài 8m x ngang
0,6m x 90.000đ/m2) 3.456.000 3.456.000

Pano 4 cánh (ngang 1,2m; cao 2m): 6 cái x 1.000.000đ/cái 6.000.000 6.000.000

10 Bảng tên đại biểu: 150.000đ/cái x 15 cái 2.250.000 2.250.000
11 Bánh kẹo tặng các cháu thiếu nhi chúc mừng ĐH: 1.065.000 1.065.000
12 Phóng sự tuyên truyền: 25.000.000 25.000.000

13
Hội nghị chuẩn bị nội dung trước Đại hội: Hội nghị
tham gia báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, công tác
nhân sự, ….. (8 buổi):

Tiền nước uống:  42 người x 50.000đ/người/buổi
x 08 buổi 16.800.000 16.800.000

In phông: 8 cái x 350.000đ/cái 2.800.000 2.800.000
Văn phòng phẩm: 8.000.000 8.000.000

Tổng cộng 150.000.000 40.000.000 110.000.000 0

*Ghi chú:     - Tổng nhu cầu kinh phí: 150.000.000 đồng
 - Kinh phí đã được UBND xã cấp: 40.000.000 đồng
  - Kinh phí còn thiếu đề nghị bổ sung: 110.000.000 đồng

Chi theo Thông tư số
40/2017-BTC ngày

28/4/2017
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